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	Chữ ký GV chấm



Khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời đúng nhất hoặc làm theo các yêu cầu sau.
Câu 1 (0,5 điểm).  Âm thanh có thể lan truyền qua các chất gì?
 	A.Chất lỏng, chất khí 				B. Chất khí, chất rắn, chất lỏng
	C. Chất khí, chất rắn				D. Chất xốp, chất rắn

Câu 2 (0,5 điểm). Vật nào có thể ngăn ánh sáng truyền qua?
	A. Kính            	B. Túi ni – lông trắng          	 C. Miếng gỗ            D. Nước
Câu 3 (0,5 điểm). Cây trồng thiếu ni-tơ sẽ:
A. Cây phát triển chậm, lá bé, thân mềm, không thể ra hoa hay kết quả 
A. Phát triển tốt cho năng suất cao
 	C. Cây kém phát triển, thân gầy, lùn, lá bé, quả ít
D. Cây phát triển chậm, khả năng quang hợp kém nên thân gầy, lá bé, quả ít và còi cọc. 
Câu 4 (0,5 điểm). Trong quá trình sống, bộ phận nào của cây thực hiện quá trình trao đổi chất?
	A. Thân                             			B. Rễ
C. Lá			 	 			D. Tất cả các ý trên 
Câu 5 (0,5 điểm). Ý kiến nào sau đây nói không đúng về thực vật:
	A.Thực vật lấy khí các-bô-níc và thải khí ô-xi khi hô hấp
B. Quang hợp ở thực vật chỉ xảy ra vào ban ngày
C. Thực vật lấy khí các-bô-níc trong quá trình quang hợp
D. Tất cả các ý trên
Câu 6 (0,5 điểm). Nhà bạn Lan quay về hướng Đông. Vào mùa hè, Lan và các bạn ngồi chơi phía trước của nhà. Để tận dụng bóng của nhà che nắng thì các bạn nên chơi vào thời gian nào trong ngày? 
B. Buổi sáng             B. Buổi trưa              C. Buổi chiều	D. Tất cả các ý trên
Câu 7 (1điểm). Điền các từ: cây non, vi khuẩn, diều hâu, sâu vào chỗ chấm để thể hiện mối quan hệ thức ăn giữa chúng:gà
………………
………………

………………
………………

              
Câu 8 (1điểm). Viết vào ô trống chữ Đ trước câu trả lời đúng, chữ S trước câu trả lời sai:
a. Người ta chia sức gió thổi thành 12 cấp độ, từ cấp 0 đến cấp 12.
b. Càng đứng ra xa nguồn phát âm càng nghe rõ hơn.
c. Sự phân bố của động vật, thực vật trên trái đất bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ.
d. Thực vật dùng năng lượng mặt trời để tổng hợp các chất đường, bột từ   nước, chất khoáng, khí các – bô – níc để nuôi cây.
Câu 9 (2,5 điểm). Viết tên các chất còn thiếu vào chỗ trống để hoàn thành “Sơ đồ trao đổi thức ăn ở động vật” dưới đây:
Hấp thụ	Thải ra
Động vật


Khí ô -xi
………………
………………



…………………
…………………
………………
………………

………………
………………
………………
………………


Câu 10 (1 điểm). Em hãy nêu 2 cách phòng chống tai nạn khi đang đi trên đường mà gặp trời mưa bão.
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 11 (1,5 điểm). Theo em, hiện nay môi trường không khí ở các thành phố lớn của Việt Nam bị ô nhiễm bởi những nguyên nhân nào? (Viết từ 2 đến 3 nguyên nhân).
Em hãy nêu 2 việc em nên làm góp phần bảo vệ bầu không khí nơi em ở.
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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